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Số:            /QĐ-UBND Phước An, ngày         tháng        năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục xã Phước An 

Năm học 2025 – 2026 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 
2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020  của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020  của Chính 
phủ;.

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công 
chức, viên chức;

Căn cứ Văn bản số 1580/SGDĐT-TCCB ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc có ý kiến đối với báo cáo kết quả kỳ tuyển dụng viên 
chức ngành giáo dục của UBND xã Phước An;

Căn cứ Công văn số 5585/UBND-KGVX ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động, người quản lý doanh nghiệp khi thực hiện mô 
hình chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Công văn số 1580/SGDĐT-TCCB ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc ý kiến đối với kết quả tuyển dụng viên 
chức ngành giáo dục của UBND xã Phước An.

Căn cứ Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 của 
UBND xã Phước An về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo 
dục xã Phước An năm học 2025 – 2026;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục xã Phước 
An năm học 2025 – 2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục xã 

Phước An năm học 2025 – 2026, cụ thể như sau:



1. Thí sinh trúng tuyển: 46 thí sinh.
2. Thí sinh không trúng tuyển: 37 thí sinh.
3. Thí sinh không tham gia sát hạch: 02 thí sinh.

(danh sách kèm theo).
Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục xã Phước An 

năm học 2025 – 2026 thông báo công khai kết quả kỳ tuyển dụng viên chức đối 
với các Đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND xã Phước An trên cổng 
thông tin điện tử của xã; thông báo kết quả trúng tuyển tới thí sinh, hướng dẫn thí 
sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết 
định tuyển dụng vào viên chức ngành giáo dục đối với các thí sinh trúng tuyển theo 
quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Hội đồng tuyển dụng viên chức xã Phước An, Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
Nơi nhận:         CHỦ TỊCH 
- Như điều 4;
- Sở Nội vụ;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Đảng ủy xã (thay b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Chánh, Phó CVP HĐND và UBND xã;
- Ban giám sát HĐTD;
- Trang thông tin điện tử xã (đăng tải);   Huỳnh Minh Đức
- Lưu: VT, HĐTD (Hiếu).



ỦY BAN NHÂN DÂN
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KẾT QUẢ 
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC XÃ PHƯỚC AN NĂM HỌC 2025-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng         năm 2026)

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Nam Nữ

Trình độ 
chuyên 

môn

Đăng ký dự tuyển 
vị trí việc làm

Đơn vị đăng ký 
nguyện vọng

Điểm 
trung 
bình 
cộng 
sát 

hạch

Điểm 
ưu 
tiên

Tổng 
điểm Kết quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Võ Lâm Mỹ Nhân  19/9/1998 Cử nhân Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Long Thọ 70 0 70 Trúng tuyển

2 Cao Thị Loan  19/7/1987 Cử nhân Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Long Thọ 80 0 80 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Kim Phụng  21/6/1988 Cử nhân Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Long Thọ 74.5 0 74.5 Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Mộng Nhi  21/9/1991 Cử nhân GD 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Long Thọ 78 0 78 Trúng tuyển

5 Lê Đỗ Bích Thuận  11/11/2001 Cử nhân Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Long Thọ 69 0 69 Trúng tuyển

6 Nguyễn Hoàng Khanh  9/8/1997 Cao đẳng Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Long Thọ 82 0 82 Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Bích Tuyền  1/3/1995 Cử nhân Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Nhơn Thanh 84.5 0 84.5 Trúng tuyển

8 Thạch Huỳnh Thảo Vy  15/10/2002 Cao đẳng Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Nhơn Thanh 80 0 80 Trúng tuyển



9 Mai Thị Thương  26/6/1975 Cử nhân Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Phước Long 79 0 79 Trúng tuyển

10 Đoàn Thị Sen  13/7/1990 Cao đẳng Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Phước Long 70 0 70 Không trúng 

tuyển

11 Nguyễn Hoài Thương  28/11/1996 Cử nhân Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Phước Long 72 0 72 Trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Thu Thảo  28/11/1991 Cao đẳng Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Phước Long 74 0 74 Trúng tuyển

13 Nguyễn Thu Thảo  25/9/1996 Cử nhân Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Phước Long 86 0 86 Trúng tuyển

14 Trần Thị Quế  14/8/1975 Cử nhân Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Phước Long 65 0 65 Không trúng 

tuyển

15 Lý Thị Xuân  26/02/1993 Cao đẳng Sp 
mầm non Giáo viên Mầm non MN Phước Long 80 5 85 Trúng tuyển

16 Nguyễn Thị Thanh Nga  13/8/2002 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 81.83 0 81.83 Trúng tuyển

17 Trương Lê Như Quỳnh  22/12/2003 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 83.5 0 83.5 Trúng tuyển

18 Lê Mộng Huỳnh  16/11/2003 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 69.5 0 69.5 Trúng tuyển

19 Trần Vân Thu Thụy  29/1/2003 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 85 0 85 Trúng tuyển

20 Đinh Nguyễn Khánh Linh  29/12/2003 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 80.33 0 80.33 Trúng tuyển

21 Vũ Thị Yến Ngọc  25/1/1992 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 67.67 0 67.67 Không Trúng 

tuyển

22 Lý Thị Thu Huệ  15/6/1996 Cử nhân Sp 
Tiếng anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(Tiểu học) hạng 3

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 83.67 5 88.67 Trúng tuyển

23 Nguyễn Thị Thảo Ngân  25/5/1986 Cử nhân Sp 
Tiếng anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(Tiểu học) hạng 3

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 54 0 54 Không Trúng 

tuyển

24 Huỳnh Thị Lệ Nguyên  20/3/2001 Cử nhân Sp 
Tiếng anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(Tiểu học) hạng 3

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 88.33 0 88.33 Không Trúng 

tuyển

25 Hoàng Thu Trang  30/7/2003 Cử nhân SP 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 80.17 0 80.17 Trúng tuyển



26 Mai Thị Thương  18/1/2001 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 88 0 88 Trúng tuyển

27 Nguyễn Thị Lương  8/10/1999 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ Không tham gia sát hạch

28 Lê Chân Hoàng Anh 21/1/1993  Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 77.33 0 77.33 Trúng tuyển

29 Nguyễn Kim Ngân  29/12/2003 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 74 0 74 Không Trúng 

tuyển

30 Trần Tuyết Nhung  25/10/2003 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 78.83 0 78.83 Trúng tuyển

31 Nguyễn Đặng Thanh Trúc  20/5/1991 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 78.67 0 78.67 Trúng tuyển

32 Nguyễn Thị Quyên  17/11/1995 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 68 0 68 Không Trúng 

tuyển

33 Nguyễn Ngọc Linh Nhi  2/7/2001 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 72.67 0 72.67 Không Trúng 

tuyển

34 Nguyễn Thị Thúy An  21/12/2002 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 73.67 0 73.67 Không Trúng 

tuyển

35 Nguyễn Phương Thảo  18/9/2002 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 70.33 0 70.33 Không Trúng 

tuyển

36 Nguyễn Thị Thu  15/1/1994 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 73 0 73 Không Trúng 

tuyển

37 Phạm Thị Nguyệt  17/10/1987 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 71.33 5 76.33 Trúng tuyển

38 Vũ Thị Minh Huyền  27/12/2001 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 76 0 76.0 Không Trúng 

tuyển

39 Nguyễn Phương Quỳnh  5/8/2001 Cử nhân SP 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 83.67 0 83.67 Trúng tuyển

40 Đặng Thị Phi Tình  16/11/2003 Cử nhân SP 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 67.33 0 67.33 Không Trúng 

tuyển

41 Hồ Thị Mỹ Na  20/10/2003 Cử nhân SP 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 60.67 0 60.67 Không Trúng 

tuyển



42 Đinh Thị Anh Quỳnh  8/4/1988 Cử nhân SP 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 63.67 0 63.67 Không Trúng 

tuyển

43 Phùng Thị Anh Đào  12/6/1999 Cử nhân SP 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 71.83 0 71.83 Không Trúng 

tuyển

44 Trương Huỳnh Trúc 
Thanh Lam  16/10/2002 Cử nhân SP 

Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Long Thọ 72.33 0 72.33 Không Trúng 

tuyển

45 Lâm Mỹ Duyên  8/6/1993 Cử nhân SP 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Vĩnh Thanh 1 58.33 5 63.33 Không Trúng 

tuyển

46 Võ Thị Minh Anh  7/11/2002 Cử nhân SP 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Vĩnh Thanh 1 80.17 0 80.17 Trúng tuyển

47 Đỗ Thị Yến Nhi  17/10/2003 Cử nhân SP 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Phước An 70.67 0 70.67 Trúng tuyển

48 Trần Thị Thanh Thúy  15/3/1985 Cử nhân SP 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Phước An 75 0 75 Trúng tuyển

49 Hoàng Thị Hương  2/6/1999 Cử nhân SP 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Phước An 60 0 60 Không Trúng 

tuyển

50 Hỏa Minh Thái 19/12/2000  Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Phước An 72 0 72 Trúng tuyển

51 Thân Thị Ngọc Yến  3/4/1984 Cử nhân GD 
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 
hạng 3 TH Phước An 59.33 0 59.33 Không Trúng 

tuyển

52 Nguyễn Mạnh Sơn 15/8/1997  Cử nhân SP 
Toán

Giáo viên Toán 
THCS hạng 3

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 70.67 0 70.67 Trúng tuyển

53 Trần Thị Làn  2/11/1994 Cử nhân SP 
Toán

Giáo viên Toán 
THCS hạng 3 THCS Long Thọ 56.33 0 56.33 Không Trúng 

tuyển

54 Đặng Bảo Trân  20/11/2002 Cử nhân SP 
Toán

Giáo viên Toán 
THCS hạng 3 THCS Long Thọ 59 0 59 Trúng tuyển

55 Lê Phạm Ngọc Ánh  13/3/2003 Cử nhân SP 
Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(THCS) hạng 3

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 81 0 81 Trúng tuyển



56 Phạm Võ Đam Thi  25/10/2003 Cử nhân SP 
Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(THCS) hạng 3 THCS Long Thọ 80.67 0 80.67 Trúng tuyển

57 Trương Ngọc Lệ  6/1/2001 Cử nhân SP 
Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(THCS) hạng 3 THCS Long Thọ 75 0 75 Không Trúng 

tuyển

58 Nguyễn Thị Tám  6/6/2002
Cử nhân 
Ngôn ngữ 
Anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(THCS) hạng 3 THCS Long Thọ 79.33 0 79.33 Trúng tuyển

59 Trần Thị Thúy Hằng  30/10/2002 Cử nhân SP 
Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(THCS) hạng 3 THCS Long Thọ 76.33 0 76.33 Không Trúng 

tuyển

60 Phạm Minh Bảo Ngọc  1/1/2001 Cử nhân SP 
Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(THCS) hạng 3 THCS Long Thọ 56.33 0 56.33 Không Trúng 

tuyển

61 Huỳnh Thị Kim Ngọc  16/8/2003 Cử nhân SP 
Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(THCS) hạng 3 THCS Long Thọ 55.33 0 55.33 Không Trúng 

tuyển

62 Hoàng Thị Thúy Ngân  1/11/2001 Cử nhân SP 
Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(THCS) hạng 3 THCS Long Thọ 57.67 0 57.67 Không Trúng 

tuyển

63 Nguyễn Ngọc Tí 20/8/1987  
Cử nhân 
Ngôn ngữ 
Anh

Giáo viên Tiếng Anh 
(THCS) hạng 3 THCS Phước An 58.67 0 58.67 Trúng tuyển

64 Lương Thanh Kim Huệ  13/5/2002 Cử nhân SP 
Hóa học

Giáo viên KHTN 
THCS (Hóa học) 
hạng 3

THCS Long Thọ 69 0 69 Không Trúng 
tuyển

65 Ngô Anh Kiệt 4/11/2003  Cử nhân SP 
Hóa học

Giáo viên KHTN 
THCS (Hóa học) 
hạng 3

THCS Long Thọ 61.33 0 61.33 Không Trúng 
tuyển



66 Nguyễn Vũ Hồng Hạnh  6/6/1999 Cử nhân SP 
Hóa học

Giáo viên KHTN 
THCS (Hóa học) 
hạng 3

THCS Long Thọ 68.33 0 68.33 Không Trúng 
tuyển

67 Phan Ánh Phú 15/2/2003  Cử nhân SP 
Hóa học

Giáo viên KHTN 
THCS (Hóa học) 
hạng 3

THCS Long Thọ 71.67 5 76.67 Trúng tuyển

68 Cao Thị Giang  14/10/1991 Cử nhân SP 
Hóa học

Giáo viên KHTN 
THCS (Hóa học) 
hạng 3

THCS Long Thọ 70 0 70 Không Trúng 
tuyển

69 Nguyễn Thị Ái Thu  26/2/1989 Thạc sĩ Hóa 
Giáo viên KHTN 
THCS (Hóa học) 
hạng 3

THCS Long Thọ 61.67 0 61.67 Không Trúng 
tuyển

70 Cao Linh Huyền  10/8/1998 Cử nhân Văn 
hóa học

Giáo viên  Ngữ văn 
THCS hạng 3 THCS Phước An 68 0 68

Không Trúng 
tuyển (Chưa 
đáp ứng yêu 
cầu về Chứng 
chỉ NVSP)

71 Lê Văn Hiền 4/7/2002  Cử nhân SP 
Ngữ văn

Giáo viên  Ngữ văn 
THCS hạng 3 THCS Long Thọ 71.67 0 71.67 Trúng tuyển

72 Phương Đàm Minh Anh  19/5/2002 Cử nhân SP 
Ngữ văn

Giáo viên  Ngữ văn 
THCS hạng 3 THCS Long Thọ 51.67 0 51.67 Không Trúng 

tuyển

73 Trần Kim Loan  15/5/2001 Cử nhân SP 
Ngữ văn

Giáo viên  Ngữ văn 
THCS hạng 3 THCS Long Thọ 80 0 80 Trúng tuyển



74 Lê Thứ  3/6/1989 Cử nhân 
Sinh học

Giáo viên KHTN 
THCS (Sinh học) 
hạng 3

THCS Long Thọ 77 0 77 Trúng tuyển

75 Nguyễn Thị Nhàn  5/5/1994 Cử nhân SP 
Sinh học

Giáo viên KHTN 
THCS (Sinh học) 
hạng 3

THCS Long Thọ 75.67 0 75.67 Không Trúng 
tuyển

76 Nguyễn Thị Thu Tiền  4/7/2003 Cử nhân SP 
KHTN

Giáo viên KHTN 
THCS (Sinh học) 
hạng 3

THCS Long Thọ 76.67 0 76.67 Không Trúng 
tuyển

77 Trần Thị Bắc  28/4/1989 Cử nhân SP 
Sinh học

Giáo viên KHTN 
THCS (Sinh học) 
hạng 3

THCS Long Thọ Không tham gia sát hạch

78 Võ Văn Bền 10/5/1997  
Cử nhân 
huấn luyện 
TDTD

Giáo viên GDTC 
THCS hạng 3 THCS Long Thọ 76 5 81 Trúng tuyển

79 Nguyễn Thành Đạt 13/1/1996  Cử nhân SP 
Lịch Sử

Giáo viên Lịch sử 
THCS hạng 3 THCS Long Thọ 66 0 66 Trúng tuyển

80 Lê Thị Xuân  10/2/1990 Cử nhân 
Lịch sử

Giáo viên Lịch sử 
THCS hạng 3 THCS Phước An 70.33 0 70.33 Trúng tuyển

81 Huỳnh Bá Long 5/2/1994  
Cao đẳng 
Chế tạo Thiết 
bị cơ khí

Nhân viên Thiết bị 
THCS

TH-THCS Vĩnh 
Thanh 83.33 0 83.33 Trúng tuyển

82 Nguyễn Thị Dung Hiền  14/01/1984 Cao đẳng Kế 
toán Nhân viên Kế toán TH Long Thọ 96.67 0 96.67 Trúng tuyển



83 Đinh Thị Anh Quỳnh  8/4/1988
Đại học Tài 
chính - Ngân 
hàng

Nhân viên Kế toán TH Long Thọ 76.67 0 76.67 Không Trúng 
tuyển

84 Nguyễn Thị Trúc Phương  11/5/1994

Cao đẳng 
Dược 
(CCThư viện 
- Thiết bị)

 Nhân viên Thư viện TH Vĩnh Thanh 1 63.67 0 63.67 Trúng tuyển

85 Nguyễn Thị Thu Thủy  8/3/1986
Nghiệp vụ 
Thông tin 
thư viện

Nhân viên Thư viện TH Vĩnh Thanh 1 57.33 0 57.33 Không Trúng 
tuyển

Danh sách này gồm có 85 vị trí việc làm. Trong đó Trúng tuyển: 46; Không trúng tuyển: 37; Không tham gia sát hạch: 02./.
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